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BỘ QUỐC PHÒNG 

 

 

Số:         /BC-BQP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong nội dung Dự thảo  

Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng  

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân  

 
 

I. THỐNG KÊ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO 

NGHỊ ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 

THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN   

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất 

thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV ngày 09/01/2023; trong đó Luật giao Chính 

phủ quy định chi tiết tại: khoản 3 Điều 23 (Thực hành khám bệnh, chữa bệnh); 

khoản 5 Điều 24 (Kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh); khoản 6 Điều 30 (Cấp mới giấy phép hành nghề); khoản 5 Điều 31 (Cấp 

lại giấy phép hành nghề); khoản 6 Điều 32 (Gia hạn giấy phép hành nghề); 

khoản 5 Điều 33 (Điều chỉnh giấy phép hành nghề); khoản 4 Điều 34 (Đình chỉ 

hành nghề), khoản 3 Điều 35 (Thu hồi giấy phép hành nghề), khoản 5 Điều 50 

(Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), khoản 5 Điều 52 (Cấp 

mới giấy phép hoạt động), khoản 4 Điều 53 (Cấp lại giấy phép hoạt động), 

khoản 5 Điều 54 (Điều chỉnh giấy phép hoạt động), khoản 2 Điều 56 (Thu hồi 

giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), khoản 7 Điều 58 (Đánh giá 

và chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và khoản 4 Điều 

104 (Cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh) trong lực lượng vũ 

trang để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 (Quản lý nhà nước về 

khám bệnh, chữa bệnh), điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 28 (Thẩm quyền 

cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, 

thu hồi giấy phép hành nghề); khoản 2, khoản 3 Điều 51 (Thẩm quyền cấp mới, 

cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) Luật  khám bệnh, chữa bệnh. 

Ngày 03/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 172/QĐ-

TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó giao: “Bộ Quốc 

phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan ngang bộ 

có liên quan Dự thảo Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân”, để quy định chi tiết các nội dung trên. 

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp 

với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng Dự 

thảo Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân; Nghị định có 26 thủ tục hành chính (TTHC) về việc cấp giấy 
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phép hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân. 

2. Danh mục TTHC được quy định tại Dự thảo Nghị định   
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

1 
Thủ tục cấp giấy phép hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh   

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an (Cơ quan 

được giao quản lý 

về y tế của hai Bộ là 

Cục Quân y/Tổng 

cục Hậu cần/BQP 

và Cục Y tế/Bộ 

Công an 

2 

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong giấy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

 Như trên 

3 

Thủ tục cấp bổ sung kỹ thuật chuyên 

môn trong giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh   

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

4 

Thủ tục cấp bổ sung chuyên khoa, 

chuyên ngành khác với chuyên khoa, 

chuyên ngành ghi trong chứng chỉ 

hành nghề đã được cấp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

5 

Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong giấy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

6 

Thủ tục cấp thay đổi thông tin cá 

nhân và văn bằng chứng chỉ trong 

giấy phép hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

7 

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề 

đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng 

hoặc đã bị thu hồi giấy phép hành 

nghề theo quy định tại điểm d khoản 

1 Điều 35 của Luật khám bệnh, chữa 

bệnh và điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị 

định về khám bệnh, chữa bệnh cho 

các đối tượng thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân  

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

8 
Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề 

trong trường hợp đã bị thu hồi giấy 

phép hành nghề  theo quy định tại các 

Quản lý nhà 

nước về khám 
Như trên 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

điểm e, g, h, i khoản 1 Điều 35 của 

Luật khám bệnh, chữa bệnh và điểm a 

khoản 3 Điều 31 Nghị định về khám 

bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân    

bệnh, chữa bệnh  

9  

Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề 

áp dụng đối với trường hợp quy định 

tại Điều 32 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh và khoản 3 Điều 7 Nghị định về 

khám bệnh, chữa bệnh cho các đối 

tượng thuộc lực lượng vũ trang    

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

10  Thủ tục xác nhận thực hành 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

11 
Thủ tục xác nhận kết quả thi đánh giá 

năng lực  

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

12 

Thủ tục thông báo việc cấp, cấp lại, 

điều chỉnh giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc lực lượng vũ trang       

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

13 

Thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề 

của người hành nghề thuộc lực lượng 

vũ trang    

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

14 

Thủ tục thông báo việc thu hồi giấy 

phép hành nghề của người hành nghề 

thuộc lực lượng vũ trang      

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

15 

Thủ tục thông báo việc thu hồi giấy 

phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang      

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

16 

Thủ tục đình chỉ hoạt động chuyên 

môn của người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang  . 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

17 

Thủ tục cho phép người hành nghề 

được tiếp tục hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt 

động chuyên môn   

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

18 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh trong giai 

Quản lý nhà 

nước về khám 
Như trên 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

đoạn chuyển tiếp bệnh, chữa bệnh  

19 

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong giấy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

trong giai đoạn chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

 Như trên 

20 

Thủ tục cấp bổ sung kỹ thuật chuyên 

môn trong giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh  trong giai đoạn 

chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

21 

Thủ tục cấp bổ sung chuyên khoa, 

chuyên ngành khác với chuyên khoa, 

chuyên ngành ghi trong chứng chỉ 

hành nghề đã được cấp trong giai 

đoạn chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

22 

Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong giấy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

trong giai đoạn chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

23 

Thủ tục cấp thay đổi thông tin cá nhân 

và văn bằng chứng chỉ trong giấy phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

trong giai đoạn chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

24 

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề 

đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng 

hoặc đã bị thu hồi giấy phép hành 

nghề theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 35 của Luật khám bệnh, chữa 

bệnh và điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị 

định về khám bệnh, chữa bệnh cho các 

đối tượng thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân trong giai đoạn chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

25 

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề 

trong trường hợp đã bị thu hồi giấy 

phép hành nghề  theo quy định tại các 

điểm e, g, h, i khoản 1 Điều 35 của 

Luật khám bệnh, chữa bệnh và điểm a 

khoản 3 Điều 31 Nghị định về khám 

bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân   

trong giai đoạn chuyển tiếp 

Quản lý nhà 

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

Như trên 

26 Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề Quản lý nhà Như trên 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

áp dụng đối với trường hợp quy định 

tại Điều 32 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh và khoản 3 Điều 7 Nghị định về 

khám bệnh, chữa bệnh cho các đối 

tượng thuộc lực lượng vũ trang trong 

giai đoạn chuyển tiếp   

nước về khám 

bệnh, chữa bệnh  

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Các TTHC được đề xuất trong nội dung Nghị định theo đúng thẩm 

quyền, cơ bản đã bao gồm đầy đủ nội dung TTHC (trình tự thực hiện, cách thức 

thực hiện, thời hạn giải quyết…) được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục 

hành chính; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khám bệnh, 

chữa bệnh; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang 

2. Các thủ tục hành chính được ban hành sau khi Nghị định có hiệu lực có 

ý nghĩa rất lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính đối với công tác quản 

lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trong lực lượng vũ trang. Các TTHC này đưa ra bảo đảm tính thống nhất với hệ 

thống pháp luật, cơ bản bảo đảm tính cân xứng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà 

nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước. 

3. Tên các TTTHC dự kiến đưa ra trong nội dung Dự thảo Nghị định  

được xác định rõ và phù hợp, hình thành đầy đủ nội dung TTHC (bao gồm trình 

tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời 

hạn giải quyết, phí, lệ phí). Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính được xác 

định rõ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

và các cơ quan, đơn vị, đặc biệt bảo đảm sự công bằng cho người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh thuộclực lượng vũ trang nhân dân. Các TTHC phù hợp 

với Luật khám bệnh, chữa bệnh, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

4. TTHC này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời 

phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với 

việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Cơ quan giải quyết thủ tục 

hành chính phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước về y tế trong Bộ Quốc 

phòng và Bộ Công an; thuận tiện cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 

cơ cở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang tuân thủ thủ tục hành chính 

trong việc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; bảo đảm áp dụng tối đa 

các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới            

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/13280/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-qppl-2015
http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/13280/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-qppl-2015
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giải quyết thủ tục hành chính; là cơ sở để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phân cấp 

giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tạo điều kiện 

thuận lợi cho người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong lực lượng vũ 

trang nhân dân và các tổ chức, cá nhân liên quan trong xã hội. 

Bộ Quốc phòng trân trọng báo cáo ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

 - Lưu: VT, C20, C37, VPC.Thong           
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